
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC  2021 – 2022 

Môn: ĐỊA LÝ –  Khối: 10 

Thời gian làm bài:  45 phút 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(2,0đ) 

 Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ? 2,0 

- Dịch vụ là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt. 

- Cơ cấu ngành hết sức phức tạp. 

- Gồm 3 nhóm: 

+ Dịch vụ kinh doanh: Vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động 

sản, các dịch vụ nghề nghiệp… 

+ Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, 

thể dục thể thao…)  

+ Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,… 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

2 

(1,0đ) 

 

 

Hãy nêu đặc điểm của ngành giao thông vận tải? 1,0 

- Sản phẩm của ngành GTVT là sự chuyên chở người và hàng hoá.  

- Chất lượng chuyên chở được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi và an toàn.  

- Các tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ:  

+ Khối lượng vận chuyển  

+ Khối lượng luân chuyển  

+ Cự li vận chuyển trung bình 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

3 

(1,0đ) 

 Mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông 

vận tải? 

1,0 

- Thuận lợi: Phát triển ngành vận tải đường sông.  

- Khó khăn: Vận tải đường ô tô, đường sắt đòi hỏi phải làm nhiều cầu, phà, gây tốn kém... Mùa 

cạn giao thông đường sông bị hạn chế, mùa lũ dễ gây ngập lụt làm tắc nghẽn giao thông. 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

4 

(2,0đ) 

 Trình bày những ưu, nhược điểm của loại hình giao thông đường ô tô? 2,0 

- Ưu điểm: sự tiện lợi, tính cơ động,/ khả năng thích nghi cao với điều kiện địa hình,/có hiệu 

quả cao trên các cự li ngắn và trung bình./ Đáp ứng yêu cầu vận chuyển đa dạng của khách 

hàng./Phối hợp được với các loại phương tiện vận tải khác như đường sắt, đường thủy, đường 

hàng không./ 

- Nhược điểm: Khối lượng vận chuyển nhỏ,/ sự bùng nổ trong sử dụng ô tô đã gây ra những 

vấn đề nghiêm trọng về môi trường,/ tai nạn giao thông,/ sử dụng nhiều nhiên liệu. 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

5 

(2,0đ) 

 Tài nguyên thiên nhiên là gì? Nêu các cách phân loại tài nguyên thiên nhiên? 2,0 

- Là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ lực lượng sản xuất nhất định, chúng được sử 

dụng làm phương tiện sản xuất và tiêu dùng của con người. 

- Các cách phân loại tài nguyên: 

+ Theo thuộc tính tự nhiên: tài nguyên đất, nước ... 

+ Theo công dụng kinh tế: tài nguyên công nghiệp, tài nguyên nông nghiệp... 

+ Theo khả năng bị hao kiệt:  

• Tài nguyên có thể bị hao kiệt (gồm tài nguyên không khôi phục được và tài nguyên khôi 

phục được). 

• Tài nguyên không bị hao kiệt. 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

6 

(2,0đ) 

a Tính cán cân xuất nhập khẩu của một số nước trên thế giới năm 2017? 1,0 

Nước Cán cân xuất nhập khẩu (Xuất-nhập) 

Trung Quốc (gồm cả Hồng Công) +380 

Hoa Kì -862 

CHLB Đức +285 

Nhật Bản +27 
 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

b Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị nhập khẩu hàng hóa một số nước trên thế giới năm 2017. 1,0 

- Vẽ biểu đồ cột, đúng, đủ, đẹp được 1,0 điểm. 

- Mỗi chi tiết sai, thiếu trừ 0,25 điểm. 

 

                                                                    

                                                                           ---- HẾT ---- 

 


